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Đỗ Văn Tính

Chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong điều kiện hội nhập quốc tế

Khái niệm, vị trí, vai trò của chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong điều kiện hội nhập quốc tế  

Chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ của Nhà nước thường được xây dựng dưới dạng văn bản chính sách và ban hành theo các văn bản pháp luật (Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) hoặc được quy định trong các Nghị quyết, các chương trình phát triển… nhưng đều có nội dung bản chất là thể hiện rõ lập trường và thái độ ứng xử của Nhà nước (Chủ thể quản lý) đối với sự phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ (đối tượng quản lý) trước các vấn đề ai? cái gì? ở đâu? điều kiện nào? với hình thức nào? và bằng cách nào? nhằm hướng sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ đến các mục tiêu xác định trong từng giai đoạn. Có thể phân chia chính sách phát triển hoạt động phân phối bán lẻ thành 2 cấp độ: (1) Chính sách khung để làm khung khổ chung cho các chính sách cụ thể, đặc thù; (2) các chính sách cụ thể đối với từng vấn đề quản lý hay đối tượng tác động của chính sách. Các chính sách cụ thể như: ai? (chính sách thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh bán lẻ ), cái gì? (Chính sách mặt hàng) Ở đâu? (Chính sách phát triển thị trường bán lẻ ), điều kiện nào? (chính sách phát triển các hình thức tổ chức kinh doanh bán lẻ ), bằng cách nào? (chính sách thuế, tín dụng, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ thông tin thị trường …nhằm khuyến khích phát triển các lĩnh vực ưu tiên, đặc thù….)

Khung khổ chung của chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ

Chính sách khung của Nhà nước đối với lĩnh vực phân phối bán lẻ

Bản chất của chính sách phát triển  hệ thống bán lẻ là mang tính chủ quan, phản ánh lập trường và thái độ ứng xử của Nhà nước cùng những mong muốn và ý chí của chủ thể quản lý (Nhà nước) đối với sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ trong từng thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, nội dung của nó lại gồm cả các nhân tố khách quan được nhận thức và phản ánh trong chính sách (chủ quan) cùng mối quan hệ giữa nhân tố khách quan với yếu tố chủ quan. Chất lượng và hiệu lực của chính sách phụ thuộc trước hết vào mức độ phản ánh và trình độ nhận thức về hiện thực khách quan sự vận động của lĩnh vực phân phối bán lẻ của nền kinh tế trong nội dung chính sách được xây dựng, hoạch định. Các nội dung cụ thể gồm:

Một là, động thái của thị trường phân phối bán lẻ và sự vận động của các hệ thống phân phối hàng hoá trong nền kinh tế nói chung, các hệ thống phân phối bán lẻ của các doanh nghiệp (cấp vi mô) nói riêng (đặc biệt là các xu hướng tự vận động trái ngược nhau của các hệ thống phân phối bán lẻ cấp vi mô) ... là biểu hiện của nhân tố khách quan, và là cơ sở nhận thức hình thành chính sách phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ.

Hai là, hệ thống các quan điểm và nguyên tắc điều chỉnh sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ, thể hiện lập trường và thái độ ứng xử của chủ thể quản lý là Nhà nước đối với lĩnh vực phân phối bán lẻ, trước hết là đối với dòng chảy của hàng hoá từ người bán lẻ đến người tiêu dùng , nó mang tính chủ quan.

Ba là, các qui phạm chính sách về phạm vi đối tượng tác động của chính sách và các công cụ, biện pháp tác động lên các đối tượng điều chỉnh đó để đạt tới mục tiêu của chính sách. Nó thể hiện ý chí và quyền lực Nhà nước trong việc thực hiện các mục tiêu của chính sách.

Bốn là, các nội dung thể hiện chức năng của chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ được biểu đạt bằng các nguyên tắc và cách thức tác động của chính sách đến việc thực hiện các chức năng phân phối quan trọng nhất của hệ thống phân phối bán lẻ. 

Năm là, các nội dung thể hiện cấp độ quản lý của chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ (theo phân cấp quản lý Nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân).

Khung cấu trúc nội dung của văn bản chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, gồm các bộ phận chủ yếu :

Các mục tiêu hướng tới của chính sách trong phạm vi thời hiệu của chính sách, thể hiện ý chí của Nhà nước đối sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ của nền kinh tế;

Đối tượng và phạm vi tác động điều chỉnh trong qui phạm chính sách;

Hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc tác động, điều chỉnh của Nhà nước đối với các đối tượng và theo phạm vi điều chỉnh đã được xác định trong qui phạm chính sách; 

(iv) Các công cụ, biện pháp được Nhà nước sử dụng thực hiện sự điều chỉnh sự hình thành và phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ, của các đối tượng được xác định trong qui phạm chính sách theo quan điểm và mục tiêu đã xác định; 

(v) Các qui phạm về tổ chức thực thi chính sách phát triển hệ thống phân phối bán lẻ về thời hiệu của chính sách và phân định các vùng giáp gianh hay chồng gối của chính sách phát triển hệ thống  phân phối bán lẻ với các chính sách kinh tế khác để có qui định cụ thể phương cách xử lý nhằm đảm bảo cho chính sách có tính thực thi cao.

Phân loại các chính sách cụ thể tác động đến sự phát triển hệ thống phân phối bán lẻ:

 (1) Các chính sách tác động đến sự gia nhập thị trường và cạnh tranh trên thị trường bán lẻ của các chủ thể kinh doanh, bao gồm: Chính sách hội nhập, mở cửa thị trường phân phối bán lẻ, Chính sách phát triển thương nhân trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, Chính sách mặt hàng lưu thông phân phối bán lẻ trên thị trường trong nước, Chính sách phát triển thị trường DVPPBL, Chính sách cạnh tranh trên thị trường DVPPBL.

(2) Các chính sách tác động đến cơ sở ra quyết định đầu tư, điều kiện thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển các loại hình phân phối bán lẻ, gồm: Chính sách sử dụng đất đai, Chính sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển HTPPBL và phát triển các loại hình phân phối bán lẻ, Chính sách phát triển các loại hình phân phối bán lẻ. 

(3) Các chính sách tác động đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả vận doanh các loại hình phân phối bán lẻ, các cơ sở phân phối bán lẻ, gồm: Chính sách thuế (như thuế nhập khẩu hàng hóa, thiết bị cho các cơ sở bán lẻ, thuế doanh thu, thuế thu nhập doanh nghiệp…), Chính sách tín dụng, lãi suất, Chính sách giá, Các chính sách quản lý thị trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, Chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho phát triển lĩnh vực phân phối bán lẻ, cho các cơ sở phân phối bán lẻ, Chính sách hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến thương mại từ phía nhà nước cho các cơ sở bán lẻ.

Khái niệm và sự cần thiết khách quan của quản lý Nhà nước về thương nghiệp bán lẻ 

Khái niệm quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ

Khái niệm chung về quản lý nhà nước 

Theo nghĩa rộng thì Quản lý Nhà nước là “Quản lý Nhà nước là hoạt động của toàn bộ bộ máy Nhà nước từ cơ quan quyền lực Nhà nước: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các cơ quan hành chính Nhà nước : Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban hành chính Nhà nước; cơ quan kiểm soát: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện Kiểm sát nhân dân các cấp...(Sổ tay thuật ngữ pháp lý chuyên dụng,Nxb Giáo dục, Hà nội 1996).

Như vậy, có thể hiểu Quản lý Nhà nước theo nghĩa bao quát là nói chức năng tổng thể bộ máy Nhà nước với tư cách là một tổ chức quyền lực và mang tính chất pháp quyền, là tổ chức công quyền quản lý toàn xã hội bằng các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Theo nghĩa hẹp Quản lý Nhà nước là “Quản lý Nhà nước là hoạt động của riêng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước : Chính phủ, các Bộ các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở phòng ban chuyên môn...(Sổ tay thuật ngữ pháp lý chuyên dụng,Nxb Giáo dục, Hà nội 1996)

Theo nghĩa hẹp thì Quản lý nhà nước không bao gồm hoạt động lập pháp và tư pháp của Nhà nước, mà đó là hoạt động điều hành công việc hàng ngày của quyền hành pháp và của hệ thống tổ chức hành chính.

Từ việc tìm hiểu, nghiên cứu các khái niệm Quản lý Nhà nước chúng ta có thể đưa ra một khái niệm chung nhất về Quản lý Nhà nước:

Quản lý Nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang tính quyền lực Nhà nước, bằng nhiều biện pháp, tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước trên cở pháp luật . 

Khái niệm quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ 

Quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ nói chung và thương nghiệp bán lẻ nói riêng là quá trình thực hiện và phối hợp các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động thương mại dịch vụ trên thị trường trong sự tác động của hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý nhằm đạt mục tiêu thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý.

Quản lý thương nghiệp bán lẻ là một quá trình thực hiện phối hợp bốn loại chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. 

Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ.

Quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ trong nền kinh tế thị trường là cần thiết khách quan. Một mặt do những khuyết tật và hạn chế của cơ chế thị trường gây nên, mặt khác, do nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, thể hiện ở việc định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung, cũng như thương nghiệp bán lẻ nói riêng trong từng thời kỳ. Nhà nước cần điều tiết, can thiệp vào kinh tế và thị trường, vào các quan hệ thương mại dịch vụ nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường và giá cả, cải thiện cán cân thanh toán...

Để giải quyết các mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường, duy trì sự ổn định thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, thực tiễn đã chỉ ra rằng bản thân cơ chế thị trường không thể tự điều chỉnh trong mọi trường hợp, mà cần thiết phải có vai trò quản lý của Nhà nước về kinh tế, thương mại, thương mại dịch vụ.

Quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ tạo ra sự thống nhất trong tổ chức và phối hợp các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ mới giúp cho lưu thông dịch vụ thông suốt trong phạm vi thị trường nội địa, mở rộng trao đổi dịch vụ giữa các địa phương, vừa khai thác thế mạnh của từng vùng, vừa phát huy lợi thế so sánh của quốc gia trong phát triển thương mại quốc tế.

Nội dung quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ 

Nhà nước thống nhất quản lý thương nghiệp bán lẻ bằng pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển mạng lưới thương nghiệp bán lẻ. Nhà nước điều tiết hoạt động thương nghiệp bán lẻ chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế, tài chính, tín dụng.

Nội dung quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ bao gồm:

1. Ban hành các văn bản pháp luật về thương nghiệp bán lẻ, xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương nghiệp bán lẻ. Ký kết tham gia và bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế về thương mại dịch vụ nói chung; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ nói riêng.

2. Tổ chức đăng ký kinh doanh bán lẻ. Cấp, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi thu hồi hoặc huỷ bỏ các chứng chỉ, bằng, giấy phép và các giấy tờ liên quan đến hoạt động bán lẻ.

3. Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, dự báo và định hướng về thị trường trong nước và ngoài nước. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động xúc tiến bán lẻ.

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thương nghiệp bán lẻ; bảo vệ môi trường trong hoạt động bán lẻ.

5. Quản lý việc đào tạo, tuyển chọn và phát triển nhân lực ngành bán lẻ.

6. Đại diện và quản lý hoạt động thương nghiệp bán lẻ của VIệt Nam ở nước ngoài.

7. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động bán lẻ và việc chấp hành pháp luật về thương nghiệp bán lẻ; xử lý vi phạm pháp luật về thương nghiệp bán lẻ; xử lý các hoạt động kinh doanh trái phép và các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương nghiệp bán lẻ.

Cơ quan quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ.

2. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại nói chung đối với từng lĩnh vực cụ thể được phân công phụ trách.

Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ thương mại để thực hiện việc quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ trong phạm vi địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

Quan điểm quản lý của nhà nước về thương nghiệp bán lẻ

Trước xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá, cùng với sự đóng góp to lớn của thương nghiệp bán lẻ vào sự phát triển nền kinh tế, trong những năm tới đây việc hoàn thiện quản lý nhà nước thương nghiệp bán lẻ phải đáp ứng được những vấn đề đặt ra sau đây:

1. Phát triển hoạt động bán lẻ phải đảm bảo hiệu quả kinh tế- xã hội nhằm đạt mức tăng trưởng cao và phát triển ổn định, bền vững.

2. Phát triển thương nghiệp bán lẻ gắn với yêu cầu kết hợp với quốc phòng.

3. Phát triển thương nghiệp bán lẻ theo hướng văn minh và hiện đại, gắn phát triển thương nghiệp bán lẻ với bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ và phát huy bản cắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

4. Thực hiện tự do hoá bán lẻ, gắn phát triển thị trường trong nước với thị trường ngoài nước, từng bước hội thương nghiệp bán lẻ Việt Nam với thương nghiệp bán lẻ khu vực và thế giới.

5. Đổi mới công tác xây dựng chiến lược quy hoạch và các chính sách thương mại nói chung cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế nhằm thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ phải tạo ra sự vận hành đồng bộ, nhất quán và có tính ổn định tương đối.

7. Xây dựng các công cụ chính sách đòn bẩy trong quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ sao cho tương thích với các thông lệ quốc tế, phù hợp với tiến trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các công cụ quản lý nhà nước về thương nghiệp bán lẻ

Kế hoạch hoá

Kế hoạch hoá thương nghiệp bán lẻ là một quá trình bao gồm các nội dung và các bước như sau:

Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung trước đây, kế hoạch mang tính pháp lệnh bắt buộc. Hiện nay kế hoạch hoá thương nghiệp bán lẻ ở nước ta là kế hoạch hoá trong cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác kế hoạch phải tôn trọng các quy luật vận động của thị trường, phải trên cơ sở dự báo xu hướng biến đổi của môi trường và thị trường để xác định các mục tiêu kế hoạch chứ không thể dùng quyền lực hành chính áp đặt lên thị trường. 

Kế hoạch hoá thương nghiệp bán lẻ trong cơ chế thị trường là kế hoạch hoá định hướng, nên nó cần chỉ rõ các xu thế phát triển chủ yếu để hướng dẫn các chủ thể kinh tế hoạt động; đồng thời nó phải đảm bảo tính công khai và năng động gắn với hiệu quả và các lợi ích kinh tế. 

Chính sách thương nghiệp bán lẻ

Chính sách thương nghiệp bán lẻ thường gắn liền với chiến lược thương mại của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ. Tuỳ từng giai đoạn của quá trình phát triển, mỗi quốc gia có thể lựa chọn chính sách thương nghiệp bán lẻ khác nhau cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Các chính sách bán lẻ đã và đang áp dụng trong thực tiễn quản lý bao gồm: chính sách tự do hoá và bảo hộ trong thương mại nói chung, chính sách phát triển ngành bán lẻ trong nước, chính sách về thuế, chính sách về bảo hộ lao động và nguồn nhân lực...

Công cụ pháp luật

Đây là phương pháp nhà nước sử dụng các quy định trong hệ thống luật pháp và thông lệ trong thương mại dịch vụ nói chung để hướng dẫn, điều chỉnh các hành vi của các chủ thể tham gia hoạt động trao đổi mua bán hay cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Nội dung của công cụ luật pháp thể hiện ở chỗ, nhà nước ban hành và sử dụng các loại luật và văn bản cụ thể hoá luật để quản lý thương mại dịch vụ (các văn bản luật về doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, các văn bản khác về vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, môi trường...).

Quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật thay dần quản lý bằng các quy định hành chính mang nặng tính áp đặt chủ quan. Nó có vai trò hướng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra hoạt động của các chủ thể thương mại trên thị trường.

Thanh tra, kiểm tra và quản lý thị trường

Nhiệm vụ và vai trò của thanh tra thương mại được xác định là hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại và việc chấp hành pháp luật về thương mại dịch vụ; xử lý vi phạm pháp luật về thương mại dịch vụ; xử lý các hoạt động kinh doanh trái phép và các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại dịch vụ nói chung và bán lẻ nói riêng.

Vai trò của Nhà nước trong việc tạo dựng nền tảng pháp lý đối với mạng lưới thương nghiệp bán lẻ

Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

Vai trò quản lý Nhà nước ở nội dung này là sớm hoàn thành việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo vệ thị trường nội địa, đồng thời tuân thủ những quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia. Đổi mới, hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, về ký kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp; không hình sự hoá các tranh chấp dân sự trong hoạt động kinh tế. Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường. Nâng cao trình độ hiểu biết của doanh nghiệp về thị trường, pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế; xây dựng các tổ chức tư vấn có trình độ cao để giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh ở trong và ngoài nước. Hình thành đồng bộ một số quỹ hỗ trợ cho kinh doanh. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, đoàn thể để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả người kinh doanh và người tiêu dùng.

Phát triển đa dạng, đồng bộ, ngày càng văn minh, hiện đại các loại thị trường hàng hoá, dịch vụ. Đồng thời chú trọng mở rộng và chiếm lĩnh thị trường trong nước, bảo vệ lợi ích của cả người sản xuất và người tiêu dùng, nhất là về giá cả, chất lượng hàng hoá, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, của người giao lại quyền sử dụng đất và của nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng đất đai có hiệu quả; khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí và tham nhũng đất đai. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất tham gia góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào các dự án đầu tư, kinh doanh nói chung và thương nghiệp bán lẻ nói riêng. 

Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ gắn với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; có nhiều hình thức thông tin giới thiệu các hoạt động và sản phẩm khoa học, công nghệ; hoàn thiện các định chế về mua bán các sản phẩm khoa học, công nghệ trên thị trường.

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động. Tiền lương, tiền công phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Chế độ hợp đồng lao động được mở rộng, áp dụng phổ biến cho các đối tượng lao động. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm của Nhà nước; khuyến khích tổ chức các hội chợ việc làm; phát triển các tổ chức dịch vụ tư vấn, sàn giao dịch, giới thiệu việc làm đi đôi với tăng cường quản lý của Nhà nước; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và các hiện tượng tiêu cực khác. (Trích báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng)

Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển ngành thương nghiệp bán lẻ

Một hệ thống bán lẻ hoàn chỉnh và đồng bộ lại không phải là có sẵn và Nhà nước buộc phải tham gia vào việc hình thành, phát triển, hoàn thiện đồng bộ từng khâu trong toàn hệ thống. Như vậy, vai trò của Nhà nước đối với mạng lưới thương nghiệp bán lẻ trước hết chính là vài trò làm “bà đỡ” cho các doanh nghiệp hình thành và phát triển. Những đóng góp của hệ thống bán lẻ đối với phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua là một minh chứng hung hồn và rõ nét nhất về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển ngành thương nghiệp bán lẻ. 

Để thực hiện đúng đắn chức năng phân phối của mình, hệ thống bán lẻ đòi hỏi một loạt thể chế phát triển cao, trong đó có hệ thống pháp lý để ứng phó những thách thức thể hiện trong việc chuyển đổi cách phân phối bán buôn, bán lẻ truyền thống sang phân phối bán buôn, bán lẻ văn minh. Khi đó, cạnh tranh giảm chi phí trong hệ thống phân phối sẽ thông qua tính chuyên nghiệp, quy mô lớn, hiện đại. Vì vậy, những doanh nghiệp trong nước nếu không đủ năng lực để chuyển đổi thì hiệu quả kinh doanh sẽ không cao. Vai trò này thể hiện ở tập hợp những biện pháp của Nhà nước nhằm cổ vũ cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ với nhau, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phạm vi của một chính sách như vậy bao gồm kiểm soát bằng các biện pháp điều tiết đối với từng doanh nghiệp cụ thể trong hệ thống. 

Vai trò của Nhà nước còn thể hiện trong chiến lược quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động thương mại với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Hỗ trợ và cung cấp các thông tin nghiệp vụ cần thiết và chính xác là một trong những yêu cầu mang tính cấp thiết. Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu để nâng cao chất lượng, giá trị và tính kịp thời, chính xác của thông tin (chẳng hạn như thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, cơ chế chính sách, thông tin về các hiệp định thương mại, thuế quan, về các hoạt động của ngành…).

Vai trò làm cầu nối giúp doanh nghiệp nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng. Nhà nước cần hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ tham gia các kỳ hội chợ trong nước và nước ngoài. Qua đây giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến, giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận với những tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, nắm bắt nhu cầu của thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng từ đó có phương án phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại tại thị trường nội địa nhằm mang lại nhiều bạn hàng, đối tác với những hợp đồng kinh tế có giá trị. Tổ chức các kỳ hội chợ tại nước ngoài để các doanh nghiệp ký kết được hợp đồng và bản ghi nhớ. Đồng thời, cần phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài tổ chức nhiều lớp học, hội thảo, lớp tập huấn, qua đó giúp các cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nắm rõ các kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc quản lý và ứng dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Cho phép nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, tạo sân chơi bình đẳng trong huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, các ngân hàng cho tất cả các doanh nghiệp tham gia kinh doanh thương mại. Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng trong đầu tư vốn cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này. Tăng cường sự liên kết, hợp tác trong phát triển kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và ngân hàng thông qua góp vốn, liên kết thanh toán bằng hình thức hiện tại,...

Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhập công nghệ mới về sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hoá, phát triển định hướng thị trường phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng. Tổ chức duy trì, quản lý việc quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhà nước còn giữ vai trò cấp thiết trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính; Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức trong ngành thương mại để bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc. Đồng thời với việc đẩy mạnh các quan hệ hợp tác, các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,.... 

 Vai trò quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm ngăn ngừa việc đầu cơ tích trữ hàng hóa để trục lợi và gây rối loạn thị trường; Điều tiết các hoạt động thương mại khác như: hội chợ, khuyến mại, quảng cáo thương mại, cạnh tranh không lành mạnh... tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp trên thương trường. 

Ngoài ra, Nhà nước còn biểu hiện vai trò của mình thông qua hình thành và tổ chức hệ thống chuyên trách về ban hành, thực thi các chính sách phát triển kinh doanh thương mại. Vấn đề này cần đảm nhận vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngay từ khi có ý tưởng thành lập, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tránh tình trạng các chính sách ban hành thiếu tính thống nhất, đồng bộ và thiếu tính tổng thể và liên hệ giữa các cơ quan ban hành chính sách.

Vai trò của Nhà nước trong chính sách xây dựng, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.

Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, kém tính kết nối, hiện đang là điểm nghẽn của quá trình phát triển. Hạ tầng thương mại kém chất lượng và quá tải, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, hiệu quả sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cơ sở hạ tầng thương mại phát triển chậm, chưa đồng đều, nhất là chợ truyền thống và trung tâm thương. Theo nghĩa đó, vai trò quản lý nhà nước trong chính sách xây dựng, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại là cấp thiết, biểu hiện ở các mặt cụ thể sau:

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho quá trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại như hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… là một điều kiện quan trọng hàng đầu để phát triển ngành thương nghiệp bán lẻ. Đây là những hoạt động đầu tư đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, nhưng lại rất khó thu lợi nhuận trực tiếp, do vậy mặc dù đã có nhiều giải pháp thu hút vốn đầu tư tư nhân, nhưng cho đến nay và cả trong tương lai, Nhà nước vẫn là người đầu tư chính vào lĩnh vực này.

Quy hoạch sắp xếp lại các chợ, nhất là chợ ở nông thôn chưa đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và văn minh thương mại và nhiều chợ bán buôn, bán lẻ để đảm bảo trật tự, văn minh, không ảnh hưởng đến giao thông đô thị và nông thôn. Đồng thời với việc quy hoạch sắp xếp hợp lý để đảm bảo văn minh và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nhiều hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ .

Chính sách xây dựng, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế cạnh tranh gay gắt với với các tập đoàn lớn của nước ngoài, đặc biệt khi Việt Nam mở cửa thị trường bán lẻ, tạo động lực hướng đến thay đổi tư duy chiến lược, giảm thiểu nguy cơ mất thị phần của các doanh nghiệp trong nước.

Phát triển hệ thống bán lẻ trong điều kiện hội nhập quốc tế

Khái niệm và nội dung hoàn thiện chính sách phát triển hệ thống bán lẻ trong điều kiện hội nhập quốc tế

Khái niệm và sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong điều kiện hội nhập quốc tế

Hoàn thiện chính sách phát triển HTBL là việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung của từng chính sách hiện hành hoặc thay thế chính sách hiện hành bằng chính sách mới liến quan đến lĩnh vực phân phối bán lẻ nhằm thực hiện đường lối, mục tiêu chiến lược phát triển thương mại của mỗi nước, phù hợp với điều kiện, bối cảnh quốc gia và quốc tế trong từng giai đoạn. Hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam là việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các chính sách hiện hành đang tác động đến sự phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ ở nước ta để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế, phù hợp hơn với các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam đã và sẽ tham gia ký kết; Đồng thời, thích ứng với bổi cảnh, điều kiện thực tiễn luôn luôn biến đổi của lĩnh vực phân phối bán lẻ ở nước ta, nhằm đưa lại lợi ích tối đa cho quốc gia, dân tộc.

Nội dung của việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong điều kiện hội nhập quốc tế

- Mục đích của việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL là làm cho chính sách phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của lĩnh vực phân phối bán lẻ và phù hợp với các cam kết quốc tế của quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển HTBL.

- Yêu cầu đối với việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL: Phù hợp với thông lệ, chuẩn mực và quy định quốc tế; thực hiện đúng và đẩy đủ các cam kết quốc tế của quốc gia, phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tiễn trong nước và quốc tế.

- Các nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL:

(i) Hội nhập thể chế thương mại khu vực và toàn cầu, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế;

(i) Chính sách thương mại bán lẻ tự do hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn và phù hợp với thực tiễn hơn so với chính sách hiện hành;

(iii) Đồng bộ với việc hoàn thiện các chính sách kinh tế khác, nhất là các chính sách thương mại và công nghiệp, các chính sách tài chính – tín dụng, các chính sách về đầu tư và đất đai…;

(iv) Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên các lợi ích nhóm; hạn chế tối đa các xung đột về lợi ích giữa các nhà bán lẻ trong nước với các nhà bán lẻ nước ngoài, giữa các hệ thống bán lẻ truyền thống với hệ thống bán lẻ hiện đại, giữa các nhà bán lẻ với người tiêu dùng;

(v) Chi phí hoàn thiện chính sách ở mức thấp nhất có thể và hiệu quả, hiệu lực của chính sách được hoàn thiện phải cao hơn chính sách hiện hành

- Tốc độ hoàn thiện chính sách phát triển HTBL: là khoảng thời gian cần thiết cho việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL theo hướng chuyển các hoạt động phân phối bán lẻ từ trạng thái hiện tại sang các hoạt động phân phối bán lẻ ở trạng thái khác trong tương lai phù hợp với mục tiêu chính sách được hoàn thiện.

- Trình tự (hay quy trình/công nghệ) hoàn thiện chính sách phát triển HTBL là một trật tự các bước tiến hành việc hoàn thiện chính sách hiện hành (rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế…) để có một chính sách mới hoàn thiện hơn. 

Bước 1: Rà soát các chính sách hiện hành tác động đến lĩnh vực phân phối bán lẻ, đối chiếu các quy định chính sách với các cam kết hội nhập quốc tế, phát triển và phân loại để xác định: (i) Những chính sách đã không còn phù hợp cần thay thế bằng chính sách mới khác ; (ii) Các chính sách cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; (iii) Xác định các nội dung cụ thể của từng chính sách cần loại bỏ hoặc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn; (iv) xác định loại văn bản và/hoặc cấp pháp lý của văn bản quy định chính sách dự kiến sẽ được hoàn thiện.

Bước 2: Điều chỉnh chính sách phát triển HTBL (sửa đổi, bổ sung, thay thế…) theo 2 nhóm nội dung công việc, gồm: (i) Thiết lập chính sách mới (để thay thế chính sách đã loại bỏ hoặc để điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động cần có chính sách của Nhà nước nhưng từ trước đến nay chưa có chính sách điểu chỉnh); (ii) Sửa đổi các chính sách hiện hành, bổ sung thay thế các nội dung và các quy định cụ thể của chính sách hiện hành (cụ thể là mục tiêu hoặc/và quan điểm, công cụ chính sách… tùy theo kết quả rà soát, phân định ở bước 1).

Bước 3, Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách trên thực tiễn, phát hiện những khiếm khuyết của chính sách, các vấn đề vướng mắc hoặc quy định chưa phù hợp với thực tiễn để tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung hoàn thiện chính sách hơn nữa.

- Tốc độ hoàn thiện chính sách phát triển HTBL và trình tự hoàn thiện chính sách này có mối quan hệ hữu cơ. Trong trường hợp xác định trình tự hoàn thiện chính sách đối với lĩnh vực phân phối bán lẻ cần phải có một khoảng thời gian nhất định, sẽ đòi hỏi tốc độ hoàn thiện chính sách đó phải thích ứng và ngược lại. 

- Chi phí hoàn thiện chính sách phát triển HTBL là những chi phí mà nền kinh tế phải bỏ ra về mặt thời gian và chi phí nguồn lực để lĩnh vực phân phối bán lẻ của nền kinh tế chuyển đổi và điều chỉnh theo mục tiêu, yêu cầu đề ra của chính sách được hoàn thiện trong từng giai đoạn. Khoản chi phí này có thể được coi như một khoản đầu tư cho việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của xã hội nhờ tác động của chính sách phát triển HTBL được hoàn thiện đó.

Các nhân tố tác động đến việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong điều kiện hội nhập quốc tế

Khi hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong điều kiện hội nhập quốc tế, các yếu tố chủ yếu và quyết định tới định hướng cũng như nội dung hoàn thiện chính sách, bao gồm: (i) Đặc điểm nền kinh tế mà trước hết là đặc điểm thị trường bán lẻ trong nước; (ii) Bối cảnh kinh tế quốc tế và các xu hướng phát triển HTBL trên thế giới; (iii) Vai trò của Chính phủ mà trước hết là năng lực quản lý vĩ mô lĩnh vực bán lẻ ; (iv) Mục tiêu của quốc gia về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bán lẻ và các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối bán lẻ của quốc gia trong giai đoạn thực hiện hoàn thiện chính sách. Trong đó, yếu tố hội nhập quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực phân phối bán lẻ của quốc gia là quan trọng nhất. Sự tác động của các nhân tố cụ thể như sau:

- Đặc điểm nền kinh tế, đặc điểm thị trường bán lẻ của quốc gia là nhân tố thứ nhất tác động đến việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL của quốc gia đó. Mỗi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể có những đặc thù và lợi thế riêng biệt để khai thác và đưa ra chính sách phát triển HTBL phù hợp, hướng tới khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển HTBL. Đồng thời, thị trường bán lẻ của mỗi quốc gia trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể cũng có những đặc thù và lợi thế phát triển riêng biệt, với quy mô và trình độ phát triển thị trường xác định, tập quán mua sắm và thị hiếu tiêu dùng đặc thù… Chính vì vậy, vấn đề cốt lõi của việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong giai đoạn lịch sử cụ thể đó là sự lựa chọn lĩnh vực nào, hình thức phân phối bán lẻ nào, loại hình cơ sở bán lẻ nào, địa bàn thị trường bán lẻ nào để ưu tiên phát triển trước để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mang lại lợi ích quốc gia cao nhất khi hội nhập và mở cửa thị trường bán lẻ. Đây là vấn để cần được xem xét kỹ lưỡng khi tiến hành hoàn thiện chính sách phát triển HTBL của nhà nước.

- Bối cảnh quốc tế, xu hướng phát triển HTBL ở các giai đoạn khác nhau, đòi hỏi việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL của mỗi nước phải theo các khuynh hướng và mức độ khác nhau, phù hợp với cục diện cạnh tranh toàn cầu và xu hướng tự do hóa thương mại trên phạm vi toàn cầu, khu vực. Thông thường, càng về sau này, yêu cầu hoàn thiện chính sách phát triển HTBL càng trở nên khắt khe hơn khi nền kinh tế hội nhập quốc tế ngày càng cao hơn trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà quốc gia tham gia, ký kết. Nói cách khác với xu hướng tự do hóa thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, càng về sau này, mỗi quốc gia thường có ít sự lựa chọn hơn trong việc hoàn thiện chính sách phát triển HTBL theo hướng bảo hộ thị trường bán lẻ trong nước, cũng như khả năng đàm phán yêu cầu có được các ưu đãi liên quan đến trình độ phát triển thị trường bán lẻ nội địa và bảo hộ lợi ích của các nhà bán lẻ trong nước.

- Mục tiêu của quốc gia về phát triển HTBL và mục tiêu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực bán lẻ cùng các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ phân phối trong giai đoạn hoàn thiện chính sách có tác động quan trọng tới xác định mục tiêu, nguyên tắc và quan điểm định hướng hoàn thiện chính sách, tác động đến việc hoàn thiện các qui định cụ thể trong nội dung chính sách, tác động đến việc lựa chọn và cơ chế sử dụng các công cụ của chính sách phát triển HTBL. Nếu mục tiêu phát triển lĩnh vực bán lẻ của quốc gia là phát triển nhanh các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại và tham gia sâu rộng vào mạng lưới phân phối toàn cầu trong khoảng 10 năm tới thì chính sách phát triển HTBL của quốc gia đó là chính sách tự do hóa lĩnh vực thương mại bán lẻ, cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ, mở cửa thị trường bán lẻ theo các cam kết WTO và các cam kết quốc tế khác để phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực bán lẻ của nền kinh tế. Khi đó, các công cụ, biện pháp chính sách có tính chất hành chính mệnh lệnh sẽ phải được loại bỏ, thay vào đó là phải sử dụng các công cụ, biện pháp có tính chất kinh tế để tác động điều chỉnh đối tượng tác động của chính sách vận động đến các mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lý (Nhà nước)

- Vai trò của Chính phủ trong quản lý vĩ mô lĩnh vực bán lẻ là một nhân tố tác động quyết định tới nội hàm của việc điều chỉnh, hoàn thiện chính sách phát triển HTBL trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nếu chính phủ đóng vai trò tích cực trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho việc phát triển HTBL có khả năng đưa ra các chính sách phân bổ hợp lý các nguồn lực của xã hội cho phát triển lĩnh vực bán lẻ, có năng lực sử dụng linh hoạt và hiệu quả các công cụ quản lý để định hướng, điều tiết vĩ mô lĩnh vực bán lẻ thì chính sách được hoàn thiện sẽ có hiệu lực tác động nhanh và do đó lĩnh vực bán lẻ sẽ chuyển động nhanh từ trạng thái hiện tại sang trạng thái mới trong tương lai theo mục tiêu của chính sách được hoàn thiện. Khi đó, tốc độ hoàn thiện chính sách sẽ nhanh hơn chi phí của nền kinh tế phải bỏ ra cho việc hoàn thiện chính sách sẽ giảm xuống tương đối. Nói cách khác là hiệu quả của việc hoàn thiện chính sách sẽ cao hơn so với các trường hợp ngược lại.
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+ ThS.Nguyễn Văn Dung, Quản trị hoạt động thị trường tiêu dùng, NXB Tài chính (2009).

+ PGS.TS Ngô Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm, Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại Học Kinh tế quốc dân (2009).

+ ThS.Trịnh Thị Sâm, Luật kinh tế và thương mại, NXB thống kê (2004).

+ PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (tập 1), NXB Lao Động Xã Hội (2005).[image: image1.png]



Chiến lược phát triển ngành bán lẻ





Quy hoạch phát triển ngành bán lẻ





Kế hoạch phát triển ngành bán lẻ





Kế hoạch phát triển ngành bán lẻ





5 năm





Hàng năm
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